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	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2021-2022
Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6- Tiết PPCT: 27
(Thời gian làm bài 60 phút)


 Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu có đáp án đúng.
Câu 1. Vào năm 221 TCN, ai là người đã thống nhất lãnh thổ và lập ra triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc??
A. Tư Mã Thiên.		B. Tần Thủy Hoàng. 	       C. Lưu Bang.	           D. Lý Uyên.
Câu 2. Ở Trung Quốc dưới thời nhà Tần, nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, được gọi là
A. nông dân tự canh.                         			B. nông dân lĩnh canh.
C. nông dân làm thuê.     					D. nông nô.
Câu 3. Ý nào không đúng về các thành phần xã hội đưới thời Tần?
A. Địa chủ.							B. Nông dân lĩnh canh.
C. Nông dân.						D. Lãnh chúa.
Câu 4. Triều đại nào ở Trung Quốc đã ban hành chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất lần đầu tiên trên cả nước?
A. Nhà Tuỳ.                                               		B. Nhà Hán.
C. Nhà Đường.						D. Nhà Tần.
Câu 5. Trong xã hội phong kiến Trung Quốc thời Tần, tá điền cần thực hiện nghĩa vụ gì với địa chủ?
A. Nộp tô.							B. Đi lao dịch.
C. Hầu hạ.							D. Đi phu.
Câu 6. Năm 206, Lưu Bang - một địa chủ phong kiến đã lật đổ nhà Tần, lập ra
A. nhà Tấn.							B. nhà Tùy.
C. nhà Thương.						D. nhà Hán.
Câu 7. Điểm giống nhau của các triều đại phong kiến Trung Quốc là
A. mở những cuộc chiến tranh để mở rộng lãnh thổ.
B. các triều đại đều chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.
C. các triều đại đều đạt được sự thịnh vượng.
D. đất nước liên tục bị chia cắt.
Câu 8. Vạn Lí Trường Thành là công trình nổi tiếng của quốc gia nào?
A.Trung Quốc.						B. Hy Lạp.
C. Ấn Độ.							D. Lưỡng Hà.
Câu 9. Đâu không phải là phát minh về kĩ thuật của Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII?
A. Máy điện tín.
B. Kĩ thuật làm giấy.
C. Thuốc nổ.
D. Kĩ thuật in.
Câu 10. Năm 1974, người ta đã tìm thấy ở đây “8000 bức tượng binh lính bằng đất nung. Điều kì lạ là mỗi bức tượng một vẻ, sống động như người thật” (SGK Lịch sử và Địa lí 6).
Công trình kiến trúc nào được nhắc đến trong đoạn trích trên?
A. Lăng Ly Sơn.						B. Vạn Lí Trường Thành.
C. Cung A Phòng.						D. Tử Cấm Thành.
Câu 11. Công trình kiến trúc tiêu biểu của Hy Lạp cổ đại là:
A. Kim tự tháp.						B. vườn treo Ba-bi-lon.
C. đấu trường Cô-li-dê.					D. đền Pác-tê-nông.
Câu 12. Công trình kiến trúc tiêu biểu của La Mã cổ đại là
A. Kim tự tháp.						B. vườn treo Ba-bi-lon.
C. đấu trường Cô-li-dê.					D. đền Pác-tê-nông.
Câu 13. Người Hy Lạp và La Mã đã sáng tạo ra
A. hệ chữ cái La-tinh.					B. chữ tượng hình.
C. chữ tượng ý.						D. chữ hình nêm.
Câu 14. Ác-si-mét là nhà khoa học nổi tiếng của quốc gia cổ đại nào?
A. La Mã.		B. Ai Cập.			C. Ấn Độ.			D. Hy Lạp.
Câu 15. Chữ viết chính thống của Việt Nam ngày nay có nguồn gốc từ
A. chữ tượng hình.						B. chữ tượng thanh.
C. chữ Nho.							D. hệ chữ cái La-tinh.
Câu 16. Tác dụng của “Chế độ bỏ phiếu bằng vỏ sò” ở Hy Lạp cổ đại là gì?
A. Ngăn chặn âm mưu phản loạn của nô lệ.
B. Ngăn chặn những âm mưu và hành vi đe dọa tới nền dân chủ.
C. Ngăn chặn những cuộc nổi dậy của nhân dân.
D. Ngăn chặn âm mưu xâm lược của các thế lực thù địch.
Câu 17. Thành bang quan trọng nhất, tiêu biểu cho chế độ dân chủ ở Hy Lạp cổ đại là
A. thành bang A-ten.					B. thành bang Đen-phơ.
C. thành bang The-bơ.					D. thành bang Xpác.
Câu 18. Một trong những cơ quan chính trong tổ chức Nhà nước thành bang A-ten là
A. Đại hội nhân dân.					B. 10 ủy ban thường trực.
C. Hội đồng 400 người.					D. Tòa án 5000 thẩm phán.
Câu 19. Phần quan trọng nhất của thành thị ở mỗi thành bang của Hy Lạp cổ đại là
A. phố xá.		B. nhà thờ.		C. lâu đài.		D. bến cảng.
Câu 20. Dưới thời kì đế chế, quyền lực ở La Mã tập trung trong tay
A. Đại hội nhân dân.					B. Hoàng đế.
C. Viện nguyên lão.					D. Hội đồng 500 người.
Câu 21: Lớp vỏ trái đất có trạng thái
A. 
B. Rắn chắc
C. Quánh dẻo
D. Lỏng ở ngoài, rắn ở trong
E. Quánh dẻo đến lỏng

Câu 22: Trạng thái vật chất từ quánh dẻo đến rắn là đặc điểm của lớp
A. 
B. Vỏ Trái Đất
C. Lớp Man-ti
D. Lớp Nhân
E. Vỏ lục địa

Câu 23: Nhiệt độ cao nhất của Trái Đất tập trung ở
A. 
B. Vỏ Trái Đất
C. Lớp Man-ti
D. Lớp Nhân
E. Thạch quyển

Câu 24: Khi hai địa mảng xô vào nhau thì ở chỗ tiếp xúc của chúng thường hình thành
A. 
B. Các dãy núi ngầm
C. Các dãy núi cao
D. Đồng bằng
E. Cao nguyên

Câu 25: Các dãy núi ngầm dưới đáy đại dương được hình thành khi
A. Hai địa mảng xô vào nhau
B. Hai địa mảng tách xa nhau
C. Hai địa mảng được nén ép xuống đáy đại dương
D. Hai địa mảng được nâng lên cao
Câu 26: Sự di chuyển của các địa mảng là nguyên nhân gây ra loại thiên tai nào sau đây?
A. 
B. Bão, dông lốc
C. Lũ lụt, hạn hán
D. Núi lửa, động đất
E. Lũ quét, sạt lở đất

Câu 27: Việt Nam nằm trong địa mảng nào?
A. 
B. Mảng Âu – Á
C. Mảng Phi
D. Mảng Thái Bình Dương
E. Mảng Bắc Mỹ
Câu 28: Tên một vành đai lửa lớn, tiêu biểu nhất trên thế giới
A. 
B. Đại Tây Dương
C. Thái Bình Dương
D. Ấn Độ Dương 
E. Ấn Độ - Ô-xtray-li-a

Câu 29: Quốc gia nào sau đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của của các trận động đất và núi lửa?
A. 
B. Thái Lan
C. Việt Nam
D. Nhật Bản
E. Anh

Câu 30: Năm 1815, núi lửa nào ở In-đô-nê-xi-a phun trào đã làm 70 nghìn người chết?
A. 
B. Tam-bô-ra
C. Gia-va
D. Phan-xi-phăng
E. Ê-vơ-rét

Câu 31: Hiện tượng nào sau đây không phải là một trong những nguyên nhân chủ yếu sinh ra động đất?
A. Sự va chạm của các núi băng trôi trên đại dương
B. Hoạt động của núi lửa
C. Sự đứt gãy trong vỏ Trái Đất
D. Sự di chuyển của các mảng kiến tạo
Câu 32: Núi lửa gồm những bộ phận nào?
A. Lò măc-ma, miệng núi lửa, ống phun và miệng phụ
B. Lò măc-ma, tro bụi, dung nham và miệng phụ
C. Lò măc-ma, miệng núi lửa, ống phun và tro bụi
D. Miệng núi lửa, miệng phụ, ống phun và dung nham
Câu 33: Đơn vị đo cường độ của động đất
A. 
B. Độ Rich-te
C. Độ C
D. Milimet
E. g/m3

Câu 34: Đất đỏ badan màu mỡ được hình thành do quá trình phong hóa các sản phẩm phun trào của núi lửa, thích hợp trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, cao su… tập trung ở vùng nào của nước ta?
A. 
B. Vùng núi Tây Bắc
C. Vùng Tây Nguyên
D. Vùng núi Đông Bắc
E. Vùng duyên hải miền Trung

Câu 35: Khi núi lửa có dấu hiệu phun trào, người dân sống gần khu vực cần:
A. 
B. Gia cố nhà cửa thật vững chắc
C. Nhanh chóng sơ tán khỏi khi vực
D. Chuẩn bị các dụng cụ để dập lửa
E. Đóng cửa ở trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài
Câu 36: Núi lửa và động đất là hệ quả của:
A. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
B. Lực Cô-ri-ô-lit
C. Sự di chuyển của các địa mảng
D. Sự chuyển động của Trái Đất quanh trục
Câu 37: Trên bề mặt Trái Đất có những dạng địa hình chính nào?
A. Núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng
B. Núi, đồi, thung lũng, bồn địa
C. Núi, đồi, cao nguyên, bồn địa
D. Núi, đồng bằng, biển, hải đảo
Câu 38: Dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất, có độ cao thường trên 500m so với mực nước biển là:
A. 
B. Đồi
C. Núi
D. Bình nguyên
E. Cao nguyên

Câu 39: Dạng địa hình thấp, tương đối bằng phẳng, có độ cao thường dưới 200m so với mực nước biển là:
A. 
B. Đồi
C. Núi
D. Đồng bằng
E. Thung lũng

Câu 40: Hai đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta là:
A. Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng 
B. Đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh và Đồng bằng sông Hồng
C. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng Bắc Bộ
D. Đồng bằng Thanh – Nghệ - Tĩnh và đồng bằng Nam Bộ
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Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	A
	D
	A
	A
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	A
	D
	D
	B
	A
	A
	D
	B

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	B
	C
	A
	B
	C
	A

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	A
	A
	A
	B
	B
	C
	A
	B
	C
	A



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	1. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	6 câu
1,5 điểm
	3 câu
0,75 điểm
	1 câu
0,25 điểm
	10 câu
2,5 điểm

	2. Hy Lạp và La Mã cổ đại
	5 câu
1,25 điểm
	4 câu
1 điểm
	1 câu
0,25 điểm
	10 câu
2,5 điểm

	3. Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
	3 câu
0,75 điểm
	3 câu
0,75 điểm
	1 câu
0,25 điểm
	7 câu
1,75 điểm

	4. Núi lửa và động đất
	2 câu
0,5 điểm
	5 câu
1,25 điểm
	2 câu
0,5 điểm
	9 câu
2,25 điểm

	5. Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
	1 câu
0,25 điểm
	2 câu
0,5 điểm
	1 câu
0,25 điểm
	4 câu
1 điểm

	Tổng điểm
	17 câu
4,25 điểm
	17 câu
4,25 điểm
	6 câu
1,5 điểm
	40 câu
10 điểm





